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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 18/08/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BSR 335.000 6.467.000.000 35.000 693.000.000 370.000 7.160.000.000
2 LM3 0 0 5 17.000 5 17.000
3 NAB 145.000 1.827.000.000 0 0 145.000 1.827.000.000
4 QNS 2.200 103.620.000 0 0 2.200 103.620.000
5 TBD 1.510.200 143.469.000.000 0 0 1.510.200 143.469.000.000
6 TID 0 0 74.600 1.796.000.000 74.600 1.796.000.000

Tổng 1.992.400 151.866.620.000 109.605 2.489.017.000 2.102.005 154.355.637.000


